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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY ĐIỆN 

TRẦN PHÚ 2017



SẢN PHẨM DÂY ĐIỆN  – CÁP ĐIỆN TRẦN PHÚ

Hàng chính hãng Trần Phú 41 Phương Liệt

Chính sách bảo hành tối thiểu 5 năm

Mức chiết khấu tốt nhất khu vực miền Bắc



Dây đôi mềm nhiều sợi

2 x 0,75 mm 4.510 12% 3.969
Cuộn

200 m

Kích thước Giá hãng     Giảm giá       Giá bán       Quy cách

VND (%) VND

2 x 1,00 mm 6.060 12% 5.333
Cuộn

200 m

2 x 1,50 mm 8.310 12% 7.313
Cuộn

200 m

2 x 2,50 mm 13.610 12% 11.977
Cuộn

200 m

2 x 4,00 mm 20.990 12% 18.471
Cuộn

200 m

2 x 6,00 mm 31.160 12% 27.421
Cuộn

200 m



Dây đơn mềm nhiều sợi

1 x 1,00 mm – 32 sợi * 

0,2 mm
2.550 12% 2.244

Cuộn

200 m

1 x 1,50 mm – 32 sợi * 

0,25 mm
3.850 12% 3.388

Cuộn

200 m

1 x 2,50 mm – 50 sợi * 

0,25 mm
6.180 12% 5.438

Cuộn

200 m

1 x 4,00 mm 9.680 12% 8.518
Cuộn

200 m

1 x 6,00 mm 14.050 12% 12.364
Cuộn

200 m

1 x 6,00 mm 25.220 12% 22.194
Cuộn

200 m

Kích thước Giá hãng     Giảm giá       Giá bán       Quy cách

VND (%) VND



Dây súp đôi màu trắng

2 x 0,3 mm 2.550 10% 2.295
Cuộn

100 m

Kích thước Giá hãng     Giảm giá       Giá bán           Cuộn

VND VND

2 x 0,5 mm 3.250 10% 2.925
Cuộn

100 m

2 x 0,7 mm 4.290 10% 3.861
Cuộn

100 m

Dây tròn đặc 4 ruột

4 x 2,5 mm 24.076

4 x 1,5 mm 15.716



Dây tròn đặc 3 ruột

3 x 2,5 mm 19.488

3 x 1,5 mm 12.443

3 x 1,0 mm 8.307

3 x 0,7 mm 5.975

3 x 0,5 mm 5.174

3 x 0,75 mm 6.309

Kích thước Giá hãng     Giảm giá       Giá bán       Quy cách

VND (%) VND



Dây tròn đặc 2 ruột

2 x 2,5 mm 15.681 10 14.256
Cuộn

100 m

2 x 1,0 mm 7.260 10 6.600

Cuộn

100 m

2 x 0,75 mm 5.352 10 4.866
Cuộn

100 m

2 x 0,70 mm 5.110 10 4.646
Cuộn

100 m

Kích thước Giá hãng     Giảm giá       Giá bán       Quy cách

VND (%) VND



Dây cáp điện ngoài trời

2 x 4,0 mm 22.980 8 21.142

2 x 6,0 mm 32.780 8 30.158

2 x 10,0 mm 52.800 8 48.576

2 x 16,0 mm 80.100 8 73.692

2 x 25,0 mm 123.600 8 113.712

Kích thước Giá hãng     Giảm giá       Giá bán       Quy cách

VND (%) VND



Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ theo

Mr Chung – 0986 954 306

Chức vụ : Giám đốc
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